Trường THPT Nguyễn Văn Tăng
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ chủ nhiệm khối 11


          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 12/2016
VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 1/2017
I. Đánh giá hoạt động tháng 12
1.NHẬN XÉT CHUNG
a. Những việc đã làm 
- Nhìn chung tình hình nề nếp của học sinh trong khối tháng 11 đã dần đi vào ổn định. Giáo viên đã có sự bám sát lớp thường xuyên hơn. 

- GVCN đã nhắc nhở động viên các em tham gia các hoạt động đoàn TN: Vũ điệu mùa đông, sơ cấp cứu…

- Nhắc nhở học sinh học tập  trung ôn  thi và thi nghiêm túc kì thi HKI
- GVCN đã hoàn chỉnh việc xếp hạnh kiểm tháng 12 và gửi nộp báo cáo cho TTCN.

- GVCN đã nhắc nhở HS đóng tiền học phí  hết tháng 12  và các khoản thu đầu năm. 

- GVCN kí xác nhận và nhận xét cẩn thận cuối tuần sổ đầu bài. 

- GVCN đã kịp thời xử lí những học sinh vi phạm nội quy liên tục và báo về phụ huynh để cùng phối hợp giáo dục.

b. Những tồn tại cần khắc phục 
* Nổi trội vi phạm tháng 12 là vắng học, đi trễ, trang điểm….


+ Lớp 11a10 ( Cô Trúc) vi phạm nội quy nhiều nhất khối cụ thể: Tổng vi phạm 48 lỗi trong đó vắng học 34 lượt – 14 lượt trễ – dép 2 lượt – đp 5 lượt – 1 trang điểm và 1 không PH


+
+ Lớp 11a5 ( cô Nguyễn Phương) Tình hình vi phạm nội quy nhiều thứ 2 của khối cụ thể: Tổng vi phạm 47 lỗi trong đó 27 lượt vắng (23p, 4kp) – trễ 10 – 3 dép lê – 5 sai đồng phục – 1 ĐT – 1 ăn quà – 4 PH

- Tình  hình học sinh vắng học quá nhiều tập trung ở các lớp : 11a10 (34p), 11a5(27p), 11a1có 24 lượt vắng (16p,8kp)
2. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG HOẠT ĐỘNG
a. SINH HOẠT 15 PHÚT ĐẦU GIỜ
- Do tháng 12 có một tuần thi HKI nên số buổi sinh hoạt 15 phút của GVCN chỉ tính 3 tuần ( 9 lượt)

	LỚP
	GVCN
	SỐ LẦN SH 15P
	NHẬN XÉT

	11A1
	C.Thúy Lan
	6
	Hầu hết  GVCN khối 11 tham gia sinh hoạt đủ theo quy định và nhiều GVCN sinh hoạt vượt chỉ tiêu nhiều  : 11A3 ( Cô Thơm), 11A9 (cô Lê Hà), 11A2 (Cô Mai Phương), 11a5 ( cô Nguyễn Phương)
- Hầu  hết GVCN có tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động đôn đốc và kịp thời uốn nắn những vi phạm của học sinh

- GVCN lớp 11a1( thiếu 3 buổi), 11a6 ( thiếu 2 buổi) sinh hoạt chủ nhiệm chưa đủ chỉ tiêu tháng


	11A2
	C. Mai Phương
	14
	

	11A3
	C. Thơm
	15
	

	11A4
	C. Trang
	10
	

	11A5
	C. Ng.Phương
	14
	

	11A6
	C. Hoa Mai
	7
	

	11A7
	C. Đoan
	10
	

	11A8
	C.Hoa
	9
	

	11A9
	C. Lê Hà
	14
	

	11A10
	C. Trúc
	11
	


b.  Thi đua lớp chủ nhiệm

	LỚP
	HẠNG THI ĐUA/ THÁNG
	NHẬN XÉT

	11A1
	10
	Nhìn chung các tình hình thực hiện nội quy các lớp tương đối tốt. Nề nếp dần đi vào ổn định
Lớp 11a1 và 11a8 có tiến bộ điểm nội quy. Tuy nhiên thi đua tháng 12 vẫn xếp cuối khối do điểm học tập, chuyên cần và điểm đoàn thấp
Lớp 11a4 nề nếp khá ổn định, vi phạm nội quy và chuyên cần ít nhất khối
- Lớp 11a6 thứ hạng có chiều hướng đi xuống so với tháng trước, vi phạm nhiều nhất là chuyên cần và điểm hoạt động đoàn thấp

	11A2
	4
	

	11A3
	6
	

	11A4
	1
	

	11A5
	5
	

	11A6
	8
	

	11A7
	2
	

	11A8
	9
	

	11A9
	3
	

	11A10
	7
	


III. THỐNG KÊ VI PHẠM CỤ THỂ TỪNG LỚP
1. LỚP 11A1 : CÔ VÕ THỊ THÚY LAN

Tổng có 38 lỗi: 16p,8kp,8 trễ, 1 dép lê, 2 sai đp, 1 trang điểm
	
	
	Từ   26/11/2016     đến    23/12/2016
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ Tên Học Sinh
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Tổng

	1
	Huỳnh Đức Anh
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	2
	Giang Lê Phương Du
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	3
	Nguyễn Châu Thùy Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	4
	Lê Kim Hằng
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	5
	Vũ Thị Thu Hiền
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	6
	Nguyễn Đông Kha
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	7
	Trần Thị Kim Khánh
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	3

	8
	Lương Gia Kiệt
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	3

	9
	Phạm Thị Linh
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	10
	Nguyễn Nhật Minh
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	11
	Lâm Thiện Nhân
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	12
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	13
	Nguyễn Lạc Minh Quân
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	14
	Trương Ngọc Sơn
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	15
	Trần Ngọc Linh Tâm
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	16
	Ỳ Thọ Thắng
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	17
	Nguyễn Thị Hoàng Thương
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	18
	Nguyễn Trần Long Vũ
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	TỔNG
	16
	8
	8
	 
	 
	 
	1
	2
	2
	 
	 
	1
	38


* LỚP 11A2 CÔ MAI PHƯƠNG
Tổng 38 lỗi -18vp- 12 trễ - 1dép – 3 Ph – 2 ăn quà 
	
	
	Từ   26/11/2016     đến    23/12/2016
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ Tên Học Sinh
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Tổng

	1
	Nguyễn Hoàng Anh
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	2
	Phạm Minh Cảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	3
	Nguyễn Đình Châu
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	4
	Nguyễn Viết Đức
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	5
	Nguyễn Khắc Bảo Duy
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	6
	Nguyễn Bá Hậu
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	7
	Ngô Thị Thanh Hồng
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	8
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	2

	9
	Nguyễn Ngọc Thanh Huyền
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	10
	Trần Thị Kim Ngân
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	11
	Nguyễn Thị Hồng Phương
	2
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	12
	Đỗ Cao Minh Quân
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	13
	Trần Thị Tuyết Sương
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	14
	Đặng Quốc Thắng
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	15
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	16
	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	17
	Nguyễn Nhật Trường
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	18
	Phạm Thanh Tuấn
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	19
	Nguyễn Ích Nam Tường
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	20
	Trần Thị Phương Vy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	TỔNG
	18
	 
	12
	1
	 
	 
	1
	3
	 
	 
	2
	1
	38


 LỚP 11A3: CÔ TRẦN THỊ THƠM
	
	
	
	35 lỗi vi phạm: 16 vắng (15p,1kp) trễ 6, dép 2, 3 PH, TĐ 1, 1 ăn quà
Từ   26/11/2016     đến    23/12/2016

STT

Họ Tên Học Sinh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng

1

Cao Huỳnh Khả Ái

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

Trương Ngọc Công Bảo

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

Lê Thị Bích Châu

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

4

Cao Văn Chiến

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

5

Trần Công Danh

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6

Lê Thành Luân

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

7

Nguyễn Nguyễn Chúc Như

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

8

Lê Trần Hồng Quân

1

 

 

1

 

 

 

1

1

4

9

Đoàn Xuân Quí

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

10

Bùi Nguyễn Phương Thanh

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

11

Trần Đình Thế

1

 

1

 

 

 

 

 

 

2

12

Nguyễn Trí Thiện

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

13

Nguyễn Thị Minh Trang

2

 

 

 

 

 

1

1

 

4

14

Nguyễn Thị Lam Trường

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

15

Huỳnh Trà Ngọc Uyên

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

16

Trần Phú Văn

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

TỔNG

15

1

5

1

 

 

2

10

1

35



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11A4 : CÔ NGUYỄN THỊ TRANG
	
	
	Từ   26/11/2016     đến    23/12/2016
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ Tên Học Sinh
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	Tổng

	1
	Nguyễn Nguyễn Thiên Ân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	2
	Trần Ngọc Uyên Chi
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	3
	Nguyễn Thành Đạt
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	4
	Nguyễn Quốc Hải Dương
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	5
	Lê Đức Huy
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	6
	Trịnh Tuấn Kiệt
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	7
	Võ Nguyễn Hoàng Minh
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	8
	Vũ Đức Phú
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	9
	Trần Ái Minh Quân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	10
	Trần Hoàng Thông
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	11
	Nguyễn Thị Mỹ Tiên
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	12
	Võ Thị Phương Vy
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TỔNG
	7
	 
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	13


Tổng vi phạm là 40 lỗi : chủ yếu là vắng học 30 lượt, 5 trễ, 1 dép, 1 đp, 1 TĐ, 1 CĐ
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11A5: CÔ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
47  lỗi vi phạm : 27 vắng (23p,4kp), 10 trễ, 3 dép, 5đp, 2 PH, 
	
	
	Từ   26/11/2016     đến    23/12/2016
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ Tên Học Sinh
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Tổng

	1
	Đặng Hoài Ân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	2
	Trần Thị Lan Anh
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	3
	Nguyễn Như Bình
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	4
	Hà Trọng Dương
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	5
	Lâm Minh Duy
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	6
	Nguyễn Trung Hậu
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	7
	Mai Ngọc Hiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	8
	Nguyễn Minh Huân
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	9
	Vũ Quốc Anh Huy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	10
	Nguyễn Tuấn Khanh
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	11
	Sui Vạn Kiệt
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	12
	Vũ Đình Lân
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	13
	Võ Thanh Bảo Nhi
	2
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	4

	14
	Trần Tấn Phát
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	15
	Đinh Viết Phú
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	16
	Nguyễn Thị Ngọc Quý
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	17
	Trần Xuân Tại
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	18
	Nguyễn Lê Cẩm Tiên
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	19
	Nguyễn Thúy Trâm
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	20
	Hoàng Thu Trang
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	21
	Trần Minh Tuấn
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	22
	Nguyễn Đức Việt
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	23
	Nguyễn Thị Đa Vy
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	3

	TỔNG
	23
	4
	8
	2
	 
	 
	3
	5
	2
	 
	 
	 
	47


* LỚP 11 A6: CÔ LÊ THỊ HOA MAI
Tổng 34 lỗi: 15 phép,  7kp, 9 trễ, 3 đp
	
	
	Từ   26/11/2016     đến    23/12/2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ Tên Học Sinh
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Tổng

	1
	Nguyễn Phương Ngọc Anh
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	2
	Lê Đỗ Thanh Đoan
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	3
	Đào Thị Hạnh
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	4
	Nguyễn Minh Khang
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	5
	Nguyễn Tuấn Khanh
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	6
	Đào Đức Khoa
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	7
	Nguyễn Trần Anh Luân
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	8
	Đặng Nguyễn Trúc Ly
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	9
	Nguyễn Phương Nam
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	10
	Đặng Lê Kim Ngân
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	11
	Bùi Hữu Nghĩa
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	12
	Hoàng Yến Ngọc
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	13
	Nguyễn Tâm Như
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	14
	Trần Anh Hồng Phúc
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	15
	Nguyễn Văn Phương
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	16
	Lê Trọng Tài
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	17
	Lê Nguyễn Hoàng Tân
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	3
	 
	4

	18
	Trần Thị Trúc Trâm
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	19
	Nguyễn Thành Trung
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	20
	Nguyễn Thanh Tuấn
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TỔNG
	17
	5
	5
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	34


* lớp 11a7: CÔ CAO THIÊN ĐOAN

Tổng 31 lỗi: 14p, 9 trễ, 3 dép, 4 ph, 1 ăn quà
	
	
	Từ   26/11/2016     đến    23/12/2016
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ Tên Học Sinh
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Tổng

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	2
	Vũ Nguyễn Thái Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	3
	Lê Minh Duy
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	4
	Trần Thị Thúy Duyên
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	5
	Nguyễn Vũ Thu Hà
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	6
	Nguyễn Xuân Hội
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	7
	Nguyễn Quốc Huy
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	8
	Nguyễn Anh Khoa
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	9
	Huỳnh Trần Anh Kiệt
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	10
	Nguyễn Ngọc Kim Ngân
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	11
	Bùi Thị Nhi
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	12
	Lưu Huỳnh Như
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	13
	Đỗ Nguyễn Anh Thư
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	14
	Huỳnh Minh Thư
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	5

	15
	Đỗ Nguyễn Thuỷ Trúc
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	16
	Lê Phương Vy
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	17
	Phạm Lê Thúy Vy
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TỔNG
	14
	 
	8
	1
	 
	 
	3
	4
	 
	 
	1
	 
	31


* LỚP 11A8: CÔ NGUYỄN THỊ HOA

- Tổng 26 lỗi: 9 vắng (5p,4kp) – 8 trễ - 1 dép, 5 Đp, 1 TĐ, 1 ăn quà, 1 TĐ
- Vi phạm nội quy giảm  rõ rệt
	
	
	Từ   26/11/2016     đến    23/12/2016
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ Tên Học Sinh
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	Tổng

	1
	Võ Lê Linh Chi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	2
	Bùi Thành Đạt
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	3
	Giang Thị Minh Hiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	4
	Cao Quốc Huy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	5
	Nguyễn Thị Trúc Ly
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	6
	Hoàng Công Minh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	7
	Trần Thị Bích Như
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	8
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	9
	Nguyễn Tấn Phát
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	10
	Lê Nhật Phong
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	11
	Nguyễn Hoàng Phúc
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	12
	Đinh Viết Tài
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	13
	Đặng Thanh Tâm
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	14
	Võ Thị Minh Thư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	15
	Nguyễn Trọng Tín
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	3

	16
	Nguyễn Phi Toàn
	2
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	17
	Trương Thái Tuấn
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TỔNG
	5
	4
	6
	2
	 
	 
	1
	5
	 
	1
	 
	1
	1
	26


* LỚP 11 A9: CÔ LÊ THỊ HÀ

35 lỗi: 14p, 9 trễ, 6 đp, 2 phù hiệu, 1 ăn quà, 1 TĐ
	
	
	Từ   26/11/2016     đến    23/12/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ Tên Học Sinh
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	31
	32
	33
	34
	35
	Tổng

	1
	Nguyễn Thị Vân Anh
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	2
	Lê Thành Công
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	3
	Nguyễn Thành Đạt
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	4
	Võ Minh Hiếu
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	5
	Nguyễn Lê Đông Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	6
	Lã Minh Huy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	7
	Dương Thị Huỳnh Như
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	8
	Lê Thị Phương Nhung
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	9
	Nguyễn Thanh Phương
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	10
	Nguyễn Hữu Quốc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	11
	Trần Hạnh Quỳnh
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	12
	Nguyễn Minh Sang
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	13
	Nguyễn Hữu Tài
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	14
	Phan Văn Thành
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	15
	Nguyễn Thị Mai Thi
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	16
	Nguyễn Hoàng Trí
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	17
	Nguyễn Thị Kim Tuyết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	18
	Ngô Phương Vi
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	19
	Nguyễn Ngọc Như Ý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TỔNG
	14
	 
	9
	 
	 
	 
	1
	6
	2
	 
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	35


* LỚP 11A10: CÔ TRÚC:

Vi phạm nội quy nhiều nhất khối, tình hình nề nếp chưa ổn định
48 lỗi: 34p, 14 trễ, 2 dép, 5 đp, 1 PH, 2 TĐ
	
	
	Từ   26/11/2016     đến    23/12/2016
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ Tên Học Sinh
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	Tổng

	1
	Huỳnh Phúc Anh
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Châu
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	3
	Nguyễn Thanh Hậu
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	4
	Trần Thị Thanh Hiền
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	5
	Lâm Khải Hiếu
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	6
	Trần Thanh Huy
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	7
	Nguyễn Bảo Long
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	8
	Trần Thị Hồng Ngọc
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	9
	Trịnh Lương Nguyệt
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	10
	Nguyễn Duy Phát
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	11
	Võ Thị Kim Phụng
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	12
	Nguyễn Lê Minh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	13
	Nguyễn Hiệp Thành
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	14
	Nguyễn Ngọc Minh Thi
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	15
	Nguyễn Hoàng Thuận Thiên
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	16
	Gang Minh Thuận
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	17
	Nguyễn Thanh Thủy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	18
	Đào Hữu Trọng
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	19
	Trần Anh Tuấn
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	20
	Trương Huy Vũ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	21
	Nguyễn Ngọc Yến Vy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	22
	Nguyễn Thanh Thúy Vy
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	4

	TỔNG
	24
	 
	14
	 
	 
	 
	2
	5
	1
	 
	 
	2
	 
	48


II. KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 1/2017.
	1/2017
	1
	* Chủ đề  Mừng Đảng, mừng xuân
-Tuần1: (02/01 đến 07-01):
- Chuẩn bị cho HS đi học tập ngoại khóa ngày 28/12
- Kỷ niệm ngày sinh viên - học sinh Việt Nam (9/1);

Tổ chức các hoạt động thi đua kỉ niệm 9/01.

- SHCN:

+ Nhắc HS về ý thức rèn luyện đạo đức và thái độ học tập trong học kỳ 2.

+ Thu Sổ liên lạc của học sinh, ghi nhận xét hạnh kiểm và thông báo điểm số học tập đến CMHS.

+ Kiểm tra tình hình cơ sở vật chất của lớp.

- HĐGDNGLL (trường): Giáo dục quốc phòng toàn dân + Luật NVQS

- Giáo dục nếp sống văn minh trong sinh hoạt giao tiếp.

- Tiếp tục phát động trong HS chấp hành tốt luật giao thông đường bộ.

- Phát động thi đua đợt II.

- Tham gia Hội diễn văn nghệ “ Mừng Đảng mừng Xuân” do đoàn trường tổ chức.

-  Đôn đốc HS đóng các khoản theo quy định

- Thứ sáu : Nghỉ Tết DL 01/01/2017
	-Theo kế hoạch trường

-GVCN

GVCN

-Theo kế hoạch trường

-Theo kế hoạch trường

-GVCN

Theo kế hoạch trường

- GVCN

	
	2
	Tuần2: (09/01 đến 14-01):
- Sơ kết KHI
- Tiếp tục phát động trong HS chấp hành tốt luật giao thông đường bộ.

- Ngày 15/01/2017: Họp CMHS thông báo kết quả HK1

. - Ngày 14/01/2017: Sơ kết HK 1 + Phát thưởng.

- SHCN: Nhắc HS chú ý rèn luyện nề nếp học tập.

-  Gửi thư mời CMHS.

- Hoàn tất điểm số trong Sổ Gọi tên ghi điểm và Học bạ.

- HĐGDNGLL (lớp): Bản sắc văn hóa dân tộc

- Tham gia các phong trào do quận đoàn tổ chức.
	GVCN

-GVCN, PHHS

-TLTN

-GVCN

GVCN

	
	3
	Tuần3: (16/01 đến 21-01):

- Phối hợp với Hoạt động Đoàn: Truyền thống HSSV.

- SHCN: Sơ kết học kỳ tại lớp.

- Thứ bảy, ngày 21/01: + 7g30: Họp HĐ thi đua + 14g00: Sơ kết HK I.

- Ngoại khoá: Tổ QP-AN

Tham gia Hội diễn văn nghệ “ Mừng Đảng mừng Xuân” do đoàn trường tổ chức

. - Sơ kết học kỳ ở lớp, phát động phong trào thi đua đợt III. - Họp phụ huynh học sinh toàn trường lần thứ 2 (23-1)

- Ổn định nền nếp lớp

- HS viết cam kết về phòng chống cháy nổ, ATGT trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán
	GVCN, TLTN

-GVCN

-GVCN

GVCN

GVCN, PHHS

GVCN, HS

	
	4
	Tuần4: (23/01 đến 28-01): - Nghỉ tết nguyên đán từ ngày 23/01 đến 05/2/2017


	-Toàn trường

	
	
	Công tác kiểm tra của tổ trưởng:

-  Kiểm tra cơ sở vật chất của lớp học.

-  Kiểm tra nề nếp học sinh trước và sau nghỉ tết nguyên đán.
	TTCN


Quận 9, ngày 26 tháng12năm 2016
                                                                                                    Tổ trưởng chủ nhiệm
 
Lê Thị Hà
